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I/ PHẦN LÝ THUYẾT
1/ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp
- Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người
- Một số nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
+ Các quyền về chính trị, dân sự.
+ Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội
+ Nghĩa vụ cơ bản của công dân
2/ Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường
- Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về kinh tế
- Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, xã hội
- Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục
- Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về khoa học công nghệ
- Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về môi trường
3/ Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước CHXHCNVN
- Cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam
+ Cơ quan đại biểu của nhân dân
+ Cơ quan hành chính nhà nước
+ Cơ quan tư pháp
+ Chủ tịch nước
+ Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước
4/ Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam
- Cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam
- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam 
+ Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
+ Nguyên tắc tập trung dân chủ
+ Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa
- Đặc điểm cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam
+ Tính nhất nguyên chính trị
+ Tính thống nhất.
+ Tính nhân dân
5/ Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCNVN
- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCNVN
+ Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:
+ Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan
+ Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
+ Nguyên tắc tập trung dân chủ
+ Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa
- Đặc điểm của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Tính thống nhất
+ Tính nhân dân
+ Tính quyền lực
+ Tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa
6/ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
* Quốc hội 
- Chức năng của Quốc hội
+ Chức năng lập hiến, lập pháp
+ Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
+ Chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước
- Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội
+ Cơ cấu tổ chức của Quốc hội
+ Hình thức hoạt động của Quốc hội
* Chủ tịch nước 
+ Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước 
+ Hình thức hoạt động của Chủ tịch nước
* Chính phủ
-  Chức năng của chính phủ 
- Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chính phủ: 
+ Cơ cấu tổ chức  
+ Hình thức hoạt động
II/ PHẦN CÂU HỎI
1/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, mọi công dân đều
[bookmark: _GoBack]A. bình đẳng trước pháp luật.	B. cấp vốn kinh doanh.
C. được nhận vào làm việc.	D. miễn trừ trách nhiệm pháp lý.
Câu 2: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền
A. biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.	B. được đảm bảo an sinh xã hội.
C. được làm việc cho bất kỳ ai.	D. được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.
Câu 3: Nội dung nào sau đây là quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân về dân sự?
A. Trung thành và bảo vệ Tổ quốc.	B. Quyền sáng tác văn học, nghệ thuật.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.	D. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật.
Câu 4: Mọi người đều có quyền sống là nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 về
A. quyền con người.	B. nghĩa vụ công dân.
C. trách nhiệm pháp lí.	D. chế độ chính trị.
Câu 5: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền nào?
A. Tự do báo chí.	B. Lựa chọn nghề nghiệp.
C. Bí mật thư tín.	D. Cư trú hợp pháp.
Câu 6: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân đều có quyền được
A. ứng cử vào Hội đồng nhân dân	B. pháp luật bảo hộ về tính mạng.
C. bầu cử đại biểu Quốc hội.	D. tự do lập hội, tự do đi lại.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực
A. kinh tế.	B. chính trị.	C. văn hóa.	D. quốc phòng.
Câu 8: Nội dung nào sau đây là quyền con người, quyền và nghĩa công dân về dân sự?
A. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội.
B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Quyền kết hôn và li hôn.
D. Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?                                                                         
A. Khiếu nại vì đền bù chưa thỏa đáng.	B. Bày tỏ ý kiến với đại biểu Quốc hội.
C. Tham gia bầu cử Quốc hội.	D. Hoàn thiện thủ tục nhận di sản thừa kế.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực dân sự?                                                           
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
C. Quyền nghiên cứu khoa học.	D. Quyền bí mật thư tín, điện tín.
Câu 11: Về mặt kinh tế, Hiến pháp năm 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình nào dưới đây?                                                                                                          
A. Kinh tế thị trường.	B. Kinh tế tự cung tự cấp.
C. Kinh tế lệ thuộc.	D. kinh tế tự nhiên.
Câu 12: Trên lĩnh vực giáo dục, nhằm phát triển giáo dục đào tạo, Hiến pháp năm 2013 khẳng định bậc học nào dưới đây là bậc học mang tính bắt buộc?
A. Tiểu học.	B. Mầm non.	C. Đại học.	D. Trung học.
Câu 13: Về khoa học và công nghệ, Hiến pháp năm 2013 khẳng định phát triển khoa học và công nghệ giữ vai trò
A. động lực.	B. nền tảng.	C. then chốt.	D. quan trọng.
Câu 14: Về mặt kinh tế, Hiến pháp năm 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình kinh tế thị trường định hướng                                                           
A. tư bản chủ nghĩa.	B. xã hội chủ nghĩa.
C. chuyên chế tư bản.	D. cộng sản chủ nghĩa.
Câu 15: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp năm 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm
A. mở rộng quan hệ đối ngoại.	B. tăng thu nhập cho người dân.
C. bổ sung tiềm lực tài chính.	D. nâng cao dân trí.
Câu 16: Trên lĩnh vực giáo dục, nhằm phát triển giáo dục đào tạo, Hiến pháp năm 2013 khẳng định bậc học nào dưới đây Nhà nước không thu học phí?
A. Tiểu học.	B. Mầm non.	C. Đại học.	D. Trung học.
Câu 17: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là            
A. quốc sách hàng đầu.	B. nhiệm vụ quan trọng.
C. chính sách ưu tiên.	D. nhiệm vụ thứ yếu.
Câu 18: Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta coi vấn đề nào là quốc sách hàng đầu?   
A. Quốc phòng an ninh.	B. Dân số.
C. Văn hoá.	D. Khoa học và công nghệ.
Câu 19: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi bảo vệ môi trường?
A. Trồng cây gây rừng.	B. Quản lí chất thải.
C. Khai thác gỗ bừa bãi.	D. Phân loại rác thải.
Câu 20: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, việc học sinh tích cực tham gia chương trình 
“ đổi giấy lấy cây” là góp phần thực hiện tốt chính sách nào dưới đây?                   
A. Dân số.	B. Giải quyết việc làm.
C. Giáo dục – đào tạo.	D. Tài nguyên – môi trường.
Câu 21: Khởi tố vụ án là hoạt động tư pháp của cơ quan nào dưới đây?     
A. Viện kiểm sát nhân dân.	B. Tòa án nhân dân.
C. Ủy ban nhân dân.	D. Hội đồng nhân dân.
Câu 22: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Chủ tich nước.	B. Quốc hội.	C. Chính phủ.	D. Đoàn thanh niên.
Câu 23: Quốc hội là cơ quan có quyền thông qua sửa đổi bổ sung Hiến Pháp, thông qua, sửa đổi, bổ sung các luật là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến, lập pháp.	B. Giám sát tối cao.
C. Quyết định vấn đề quan trọng.	D. Quản lý mọi mặt đời sống.
Câu 24: Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại là ai?                                                                                                           
A. Chủ tịch nước.	B. Chủ tịch Quốc hội.
C. Thủ tướng chính phủ.	D. Tổng bí thư.
Câu 25: Cơ quan nào ở nước ta thực hiện quyền tư pháp?
A. Quốc Hội.	B. Toà án nhân dân.
C. Uỷ ban nhân dân.	D. Thủ tướng chính phủ.
Câu 26: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Hành pháp.	B. Tư pháp.	C. Lập pháp.	D. Kiểm sát.
Câu 27: Cơ quan có thẩm quyền xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? 
A. Tòa án nhân dân.	B. Viện kiểm sát nhân dân.
C. Hội dồng nhân dân.	D. Ủy ban nhân dân.
Câu 28: Trong hệ thống chính trị nước ta, nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nạm là nhà nước
A. của dân, do dân và vì dân.	B. của dân, nơi dân và nhà nước.
C. của Đảng Cộng sản Việt Nam.	D. của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Câu 29: Hội đồng nhân dân địa phương không quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Giải quyết ô nhiễm môi trường.	B. Biện pháp bảo vệ môi trường.
C. Thay đổi thuế bảo vệ môi trường.	D. Thu phí bảo vệ môi trường.
Câu 30: Hội đồng nhân dân không có chức năng nào dưới đây?
A. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế của địa phương.
B. Đề nghị làm hoặc sửa đổi Hiến pháp.
C. Quyết định các biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội của địa phương.
D. Giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa phương.
Câu 31: Trong hệ thống chính trị Việt Nam, mối quan hệ giữa các thành tố cấu thành được xác lập theo cơ chế nào dưới đây?                            
A. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ.
B. Đảng tổ chức, Nhà nước thực hiện, nhân dân giám sát.
C. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
D. Dân biết, dân hỏi, dân làm, dân kiểm tra.
Câu 32: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tính
A. tập trung dân chủ.	B. tập quyền phân lập.
C. cá nhân tập quyền.	D. pháp quyền phân lập.
Câu 33: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của địa phương là đảm bảo nguyên tắc nào dưới đây đối với hoạt động của hệ thống chính trị?     
A. Nguyên tắc pháp chế.
B. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
C. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
D. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Câu 34: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam?
A. Tuyên truyền nói xấu nhà nước.	B. Vi phạm pháp luật.
C. Phản bác quan điểm sai trái về Đảng.	D. Chia sẻ thông tin sai sự thật về nhà nước.
Câu 35: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc diễm của hệ thống chính trị Việt Nam?
A. Tính vừa sức.	B. Tính đa đảng.	C. Tính thống nhất.	D. Tính nhân dân.
Câu 36: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?                                                         
A. Do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
B. Tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
C. Mang bản chất của giai cấp công nhân.
D. Mang bản chất tư bản chủ nghĩa.
Câu 37: Nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là thể hiện đặc điểm nào dưới đây?                 
A. Tính tôn trọng.	B. Tính quyền lực.	C. Tính tuân thủ.	D. Tính pháp chế.
Câu 38: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc nào?                                                
A. Quyền lực thuộc về đám đông.	B. Quyền lực thuộc về nhân dân.
C. Quyền lực thuộc về công nhân.	D. Quyền lực thuộc về nông dân.
Câu 39: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, Chủ tịch nước là một trong những cơ quan thuộc          
A. chính phủ.	B. bộ máy nhà nước.
C. Mặt trận tổ quốc.	D. tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
Câu 40: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc nào?                                                      
A. Pháp chế xã hội chủ nghĩa.	B. Dân chủ tư sản.
C. Pháp chế tư sản.	D. Dân chủ và quan liêu.
Câu 41: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. tập trung dân chủ.	B. tập trung quan liêu.
C. dân chủ và tự do.	D. dân chủ và thói quen.
Câu 42: Đảng lãnh đạo bộ máy nhà nước thông qua việc Đảng
A. chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát.	B. bổ nhiệm, cấp tài chính và động viên.
C. chỉ đạo và chủ động làm thay nhà nước.	D. giám sát và sử dụng uy quyền của mình.
Câu 43: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây?                                                                               
A. Kiểm toán nhà nước.	B. Hội đồng bầu cử quốc gia.
C. Chính quyền địa phương.	D. Hội nông dân Việt Nam.
Câu 44: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây?                                 
A. Quốc hội.	B. Chủ tịch nước.
C. Chính phủ.	D. Bí thư đoàn thanh niên.
Câu 45: Cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp                           
A. Quốc Hội.	B. Chủ tịch nước.	C. Chính phủ.	D. Chủ tịch nước.
Câu 46: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Hành pháp.	B. Tư pháp.	C. Lập pháp.	D. Kiểm sát.
2/ CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 47: Em hãy xử lí tình huống sau:
      Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Q lên đường nhập ngũ. Khi được khoác lên mình chiếc áo lính màu xanh và đội chiếc mũ có ngôi sao vàng năm cánh, anh Q xúc động và tự hứa sẽ cố gắng rèn luyện, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ trung thành và bảo vệ Tổ quốc
1/ Theo em, trường hợp trên đề cập đến nghĩa vụ gì của công dân? Nghĩa vụ đó được biểu hiện như thế nào trong trường hợp?
2/ Theo em, tại sao công dân phải thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình?
Câu 48: Em hãy xử lí tình huống sau:
    Vì hoản cảnh khó khăn nên khi học xong lớp 9, bố mẹ muốn N phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. N rất buồn, muốn đi học tiếp nhưng không biết phải làm gì để thuyết phục bỏ thay đổi ý kiến.
   Dựa vào quy định của Hiến pháp năm 2013, em hãy đưa ra lời khuyên đề giúp N.
Câu 49: Em hãy xử lí tình huống sau:
         H (15 tuổi) rất thích nghiên cứu, chế tạo, lắp ráp các thiết bị công nghệ. Gần đây, H muốn tham dự một cuộc thi chế tạo robot nhưng bố mẹ không đồng ý vì lo ngại đến việc học tập.
    Nếu là H, em sẽ làm gì để bố mẹ đồng ý cho tham dự cuộc thi? 
Câu 50:  
     Em hãy nêu những việc học sinh nên làm và không nên làm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ. 
